
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 *

2 QPAN-Truyền

3 QPAN-Truyền

4 CL-K.Anh

5 CL-K.Anh

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4 QPAN-Truyền

5 QPAN-Truyền

1 *

2 BĐ-Nhật

3 BĐ-Nhật

4 BĐ-Lộc

5 BĐ-Lộc

1

2 BC-M.Xuân CL-K.Anh

3 BC-M.Xuân CL-K.Anh

4 BC-M.Xuân CL-K.Anh

5 BC-M.Xuân CL-K.Anh

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4 QPAN-Truyền CL-K.Anh

5 QPAN-Truyền CL-K.Anh

TRƢỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI (TUẦN 30-31)
Thực hiện từ ngày 13-4-2026

Phân lớp học: 

C. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4

C. Thứ 5

C. Thứ 6





THỨ TIẾT
12A1

BC7

12A2

BC8

12A3

CL

12A4

BĐ

12A5

BC1

12A6

BC2

12A7

BC3

12A8

BC4

12A9

BC5

12A10

BC6

1 * *

2 BC 2-K.Anh BC 5-Dũng

3 BC 2-K.Anh BC 5-Dũng

4 BC 6-Dũng

5 BC 6-Dũng

1

2

3

4 BC 8-M.Xuân BC 1-Nhật

5 BC 8-M.Xuân BC 1-Nhật

1 *

2 BĐ-Lộc

3 BĐ-Lộc

4 BC 7-Nhật

5 BC 7-Nhật

1 *

2

3

4

5

1 * *

2 CL-K.Anh BC 4-Dũng

3 CL-K.Anh BC 4-Dũng

4 BC 3-Dũng

5 BC 3-Dũng

TRƢỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI TUẦN 30-31
Thực hiện từ ngày 13-4-2026

C. Thứ 6

C. Thứ 5

Phân lớp học:

C. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4



1 * * *

2 BC 7-Nhật CL-K.Anh BC 6-Dũng

3 BC 7-Nhật CL-K.Anh BC 6-Dũng

4 BĐ-Lộc BC 1-Nhật BC 2-K.Anh

5 BĐ-Lộc BC 1-Nhật BC 2-K.Anh

C. Thứ 7



THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11

1 CL-V.Ánh BĐ.M.Xuân

2 CL-V.Ánh BĐ.M.Xuân

3 BC-V.Ánh

4 BC-V.Ánh

5

1 CL-Dũng Tin-Vinh GDĐP-B.Thùy BĐ-V.Ánh

2 CL-Dũng Tin-Vinh GDĐP-B.Thùy BĐ-V.Ánh

3 CL-Dũng BĐ-V.Ánh GDĐP-B.Thùy CĐ Địa-Tuyển

4 CL-Dũng BĐ-V.Ánh CĐ Địa-Tuyển

5

1 CL-Dũng BĐ-V.Ánh

2 CL-Dũng BĐ-V.Ánh

3 BC-V.Ánh

4 BC-V.Ánh

5

1 BC-V.Ánh

2 BC-V.Ánh

3

4

5

1

2

3

4

5

TRƢỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI TUẦN 30-31
Thực hiện từ ngày 13-4-2026

Phân phòng: phòng 07,08,09,10: trong buổi lớp thứ tự nhỏ đến lớn tƣơng ứng

S. Thứ 6

S. Thứ 4

S. Thứ 2

S. Thứ 3

S. Thứ 5



1

2

3

4

5 * * * * * * * * * * *

S. Thứ 7
HĐTN TẬP TRUNG NHÀ ĐA NĂNG - GV phụ trách: Bùi Thị Thảo Nguyên


